Tuần 3: Động vậtsống trong rừng
Thực hiện từ ngày 13/1/2025 đến 17/1/2025
	Hoạt

Động
	Thứ 2
13/1
	Thứ 3
14/1
	Thứ 4
15/1
	Thứ 5
16/1
	Thứ 6
17/1

	Đón trẻ -
Trò chuyện

	- Biết tên gọi các con vật khác nhau.

- Đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật. (Cấu tạo, hình dáng, thức ăn, nơi sống, vận động)

- Mối quan hệ với môi trường sống và cấu tạo, vận động, tiếng kêu, thức ăn và thói quen của một số con vật.

- Ích lợi của 1 số con vật trong rừng đối với đời sống của con người (Giúp việc và giải trí)

	Thề dục sáng
	- Hô hấp: Máy bay bay ù ù (2 lần x 8 nhịp)
- Tay vai: Đưa tay ra phía trước, sau (2 lần x 8 nhịp)
- Bung lườn: Đứng cúi về trước (2 lần x 8 nhịp)
- Chân: Khuỵu gối (2 lần x 8 nhịp)

	Hoạt động ngoài trời 
	- Quan sát tranh con hổ 

- Trò chơi vận động “Cáo ơi! Ngủ à”
- Cho trẻ chơi tự do với bể chơi cát nước
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng 
- Trò chơi vận động “Bắt chước tạo dáng”
- Cho trẻ chơi tự do với phấn
	- Quan sát tranh con voi và nói các bộ phận

- Trò chơi vận động “Sói và thỏ”

- Cho trẻ chơi tự do với dây thun
	- Quan sát tranh con ngựa và đặc điểm của con ngựa

- Trò chơi vận động “Đua ngựa”
- Cho trẻ chơi tự do với hạt me
	- Quan sát tranh con nai

- Trò chơi vận động “Cáo và thỏ”
- Cho trẻ chơi tự do với ném bóng rổ

	Hoạt động học
	LVPTTC

Ném xa bằng 1 tay
	LVPTNT

 Đếm đến 8. nhận biết nhóm có 8 đối tượng. nhận biết số 8
	LVPTNN

Làm quen chữ i, t, c
  
	LVPTTC -KNXH

Biểu diễn văn nghệ chủ đề “Thế giới động vật + Ngày 8/3”
	LVPTTM

Nặn con vật sống trong rừng

	Hoạt động vui chơi 
	- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán các con vật trong rừng.
- Góc thư viện: Sưu tầm tranh ảnh về thế giới động vật.

- Góc đóng vai: Đóng vai bác sĩ thú y, rạp xiếc.

- Góc khoa học: Phân loại các con vật.
- Góc xây dựng: Xây công viên, sở thú 

	Trẻ vệ sinh, ăn ngủ trưa (Tại nhà)

	Hoạt động chiều
	- Ôn luyện vận động “Ném xa bằng 1 tay”
- Đọc đồng dao, ca dao về các con vật sống trong rừng
- Cung cấp kiến thức mới dạy đếm đến 8. nhận biết nhóm có 8 đối tượng. nhận biết số 8
	- Ôn đếm đến 8. nhận biết nhóm có 8 đối tượng. nhận biết số 8

- Tập tô các nét cơ bản và làm quen chữ cái (Trang 23)
- Cung cấp kiến thức mới làm quen chữ i, t, c

	- Ôn làm quen chữ i, t, c
- Bé làm quen chữ cái qua các con số (Trang 21,22)
- Cung cấp kiến thức mới dạy biểu diễn văn nghệ chủ đề “Thế giới động vật + Ngày 8/3”
	- Ôn biểu diễn văn nghệ chủ đề “Thế giới động vật + Ngày 8/3”- Bé tập tạo hình (Trang 20)

- Cung cấp kiến thức mới dạy nặn con vật sống trong rừng 
	- Ôn nặn con vật sống trong rừng
- Bé nhận biết và làm quen chữ cái
(Trang  24, 25)

	Nêu gương - Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày

- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ


Đón trẻ - Trò chuyện

1. Ổn định gây hứng thú
- Cho trẻ đọc bài thơ “Con voi”
- Các con vừa đọc bài thơ gì? (Dạ thưa cô con voi) (3 tuổi)
2. Trò chuyện

- Cô cho trẻ xem tranh “Con cọp, sư tử, con voi”

- Trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm của con vật. (Cấu tạo, tiếng kêu, thức ăn, nơi sống, vận động sinh sản).

+ Chúng là những con vật có lợi hay có hại? (Dạ thưa cô vừa có hại vừa có lợi nhưng rất nguy hiểm) (4 tuổi)
+ Hãy kể những con vật sống trong rừng mà con biết? (Dạ thưa cô con hổ, báo, chó sói) (5 tuổi)
+ Ngoài ra con còn thấy những con vật đó sống ở đâu? (Dạ thưa cô ở trong sở thú) (4 tuổi)
+ Con cọp, con sư tử, con báo, con chó sói là những con vật như thế nào? (Dạ thưa cô rất hung dữ, nguy hiểm) (5 tuổi)
+ Tại sao con biết nó là những con vật nguy hiểm? (Dạ thưa cô vì con xem ti vi thấy nó ăn thịt con vật khác) (4, 5 tuổi)
+ Cho trẻ biết những con vật quý hiếm.

+ Cho trẻ phân biệt nhóm con vật có hại, nhóm con vật có lợi.

------------
Thể  dục sáng


I. Mục tiêu


- Trẻ nhận ra các động tác thể dục sáng theo sự hướng dẫn của cô (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra được tên các động tác trong bài tập phát triển chung: Hô hấp, tay vai, bụng, chân, bật nhằm phát triển nhóm cơ và hô hấp (5 tuổi).


- Trẻ chú ý quan sát cô làm mẫu và thực hiện đúng các động tác theo cô (3 tuổi). Trẻ thực hiện nhịp nhàng các động tác (4 tuổi). Rèn luyện và phát triển cơ tay vai, cơ lưng bụng và cơ chân (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ có ý thức tập thể dục để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt, tinh thần sảng khoái, biết nhường bạn khi chơi, biết cùng cô tập nhịp nhàng.
II. Chuẩn bị
- Cho cô

+ Vòng thể dục (1 vòng)
+ Phòng học sạch sẽ, thoáng mát, an toàn.
+ Nhạc: Con cào cào
- Cho trẻ

+ Vòng thể dục (28 cái)
III. Tiến hành

1. Khởi động

- Cho trẻ đi vòng tròn hát bài hát “Cùng đi đều” đi các kiểu đi: Đi bình thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi bình thường, ba hàng ngang tập thể dục.
2. Trọng động
- Hô hấp: Máy bay bay ù ù (2 lần x 8 nhịp)
- Tay vai: Đưa tay ra phía trước, sau (2 lần x 8 nhịp)
- Bung lườn: Đứng cúi về trước (2 lần x 8 nhịp)
- Chân: Khuỵu gối (2 lần x 8 nhịp)

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng vài vòng
-------------
Hoạt động ngoài trời

I. Mục tiêu



- Trẻ nhận biết được tên trò chơi (3 tuổi). Trẻ biết cách chơi theo sự hướng dẫn của cô (4 tuổi). Trẻ biết được trò chuyện về chủ đề thế giới động vật + Ngày 8/3 (5 tuổi). 


- Trẻ chơi đúng cách, tạo ra được những sản phẩm thông qua trò chơi. Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động (3, 4 tuổi). Biết chú ý lắng nghe để giải đáp những câu đố về gia đình của bé (5 tuổi)

- Trẻ không chen lấn, xô đẩy bạn, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.
II. Chuẩn bị

- Cho cô: Thuộc cách chơi các trò chơi

- Cho trẻ: Tranh động vật sống trong rừng
+ Trò chơi: Cáo ơi! Ngủ à, bắt chước tạo dáng, sói và thỏ, cáo và thỏ, đua ngựa
+ Vạch xuất phát

III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện

- Hát “Vào rừng xanh”. Dẫn trẻ ra sân

+ Vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô vào rùng xanh) (3 tuổi)
+ Bài hát nhắc đến con gì? (Dạ thưa cô con voi, nai) (4 tuổi)
+ Con voi, nai là con vật sống ở đâu? (Dạ thưa cô trong rừng) (5 tuổi)
+ Nó có mấy chân? (Dạ thưa cô 4 chân) (3 tuổi)
+ Thức ăn của chúng là gì? (Dạ thưa cô động vật, thực vật) (4 tuổi)
+ Đẻ con hay đẻ trứng? (Dạ thưa cô đẻ con) (5 tuổi)
+ Chúng thuộc nhóm nào? (Dạ thưa cô gia súc) (4 tuổi)
- Cô đọc đồng dao về các con vật sống trong rừng.
2. Quan sát - Trò chuyện
- Quan sát tranh con hổ 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng 
- Quan sát tranh con voi và nói các bộ phận
- Quan sát tranh con ngựa và đặc điểm của con ngựa

- Quan sát tranh con nai

3. Trò chơi
- Trò chơi vận động: Cáo ơi! Ngủ à
+ Cách chơi: Cô và trẻ sẽ chọn ra một bạn giả làm Cáo, còn các bạn còn lại sẽ giả làm Thỏ. Khi Cáo ngủ các bạn Thỏ lại trêu chọc cho Cáo thức. Từ đó Cáo sẽ rược đuổi bắt Thỏ. Khi “Con thỏ” nào bị bắt sẽ bị “Sói” nhốt vào “Chuồng” của mình. Các “Con thỏ” khác tìm cách khéo léo lừa “Sói” để cứu bạn mình. Chỉ cần chạm tay vào người bạn coi như đã cứu được bạn. Cho trẻ chơi 2, 3 lần.

+ Luật chơi: Ai bị sói chạm vào người coi như bị bắt và phải về nhà sói đứng chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu bạn chỉ cần chạm tay vào người bị bắt là được.

- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng 
+ Cách chơi: Trước khi chơi, giáo viên hướng dẫn gợi ý cho trẻ nhớ lại một số hình ảnh. Ví dụ như con mèo nằm  như thế nào? con gà mổ thóc thế nào?
Trẻ phải tự nghĩ xem mình sẽ làm con gì để khi nào cô ra hiệu lệnh tạo dáng thì tất cả trẻ tạo dáng theo những hình ảnh mà trẻ đã chọn sẵn. Cô hướng dẫn sẽ hỏi trẻ về kiểu dáng đứng tượng trưng cho con gì và trẻ phải trả lời đúng. Để cho vui, giáo viên cho trẻ chạy tự do trong phòng theo nhịp vỗ tay. Khi trẻ chạy, giáo viên hướng dẫn để trẻ dừng lại và tạo dáng.
+ Luật chơi: Trẻ phải đứng ngay lại khi có hiệu lệnh và phải nói đúng dáng đứng của mình tượng trưng cho con vật gì.
- Trò chơi vận động: Sói và thỏ

+ Cách chơi: Như chơi ở lớp bé, nhưng yêu cầu cao hơn “Con thỏ” bị bắt sẽ bị “Sói” nhốt vào chuồng của mình. Các “Con thỏ” khác tìm cách khéo léo lừa sói để cứu bạn mình. Chỉ cần chạm tay vào người bạn coi như đã cứu được bạn. Trò chơi tiếp tục.

+ Luật chơi: Ai bị sói chạm vào người coi như bị bắt và phải về nhà sói  đứng chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu bạn chỉ cần chạm tay vào người bị bắt là được
- Trò chơi vận động: Đua ngựa
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, đứng thành 2 hàng dọc sau vạch xuất phát. Cô chuẩn bị hai khúc gỗ dài 1m giả làm ngưa cho trẻ cưỡi. Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu thì bạn đầu tiên của hai đội sẽ làm động tác cưỡi và phi ngựa lên phía trước chạm vạch xuất phát lấy 1 bông hoa rồi quay lại đưa ngựa lại cho bạn tiếp theo. Tiếp tục, cho đến khi hết thời gian. Sau khi hết thời gian, đội nào có được nhiều hoa nhất là đội chiến thắng.
+ Luật chơi: Bạn nào phi ngựa xong phải chạm tay bạn tiếp theo thì mới được phi tiếp.
- Trò chơi vận động: Cáo và thỏ 

+ Cách chơi: Cô chọn một trẻ làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì có một trẻ làm chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi. Trước khi chơi, cô yêu cầu các chú thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Bắt đầu trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy (Giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ:

                            Trên bãi cỏ                        Có cáo gian

                            Chú thỏ con                       Đang rình đấy

                            Tìm rau ăn                         Thỏ nhớ nhé

                            Rất vui vẻ                           Chạy cho nhanh

                            Thỏ nhớ nhé                       Kẻo cáo gian

                                                                       Tha đi mất
Khi đọc hết bài thì cáo xuất hiện, cáo “Gừm, gừm” đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những chú thỏ bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, đổi vai chơi cho nhau
+ Luật chơi: Mỗi chú thỏ (1 bạn chơi) có 1 cái hang (1 bạn chơi khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm chân sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ  bị ra ngoài một lần chơi
4. Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do với bể chơi cát nước
- Cho trẻ chơi tự do với phấn
- Cho trẻ chơi tự do với dây thun
- Cho trẻ chơi tự do với hạt me
- Cho trẻ chơi tự do với ném bóng rổ
-------------
Hoạt động vui chơi 

I. Mục tiêu 

- Trẻ nhận ra được tên các góc chơi (3 tuổi). Trẻ nhận ra được cách chơi với các đồ dùng cô chuẩn bị ở các góc (4, 5 tuổi). 

- Trẻ thực hiện vai chơi theo sự hướng dẫn của cô và các bạn (3 tuổi). Trẻ chơi tự nguyện, hứng thú phối hợp và biết mối quan hệ giữa các nhóm chơi (4 tuổi). Tạo ra  các sản phẩm theo khả năng của mình, sử dụng ngôn ngữ và hành động đặc trưng của trò chơi (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi, chơi xong tự giác cất đồ chơi đúng nơi qui định.
II. Chuẩn bị

- Cho cô: Bảng tên góc, kí hiệu ở các góc, vách ngăn

- Cho trẻ: Rổ, bàn

- Góc tạo hình: Giấy A4, đất nặn, giấy màu, bảng con, khăn lau tay
+ Gợi ý hoạt động: Vẽ, nặn, xé dán các con vật trong rừng.
- Góc thư viện: Tranh và hình ảnh động vật sống trong rừng
+ Gợi ý hoạt động: Sưu tầm tranh ảnh về thế giới động vật.
- Góc xây dựng: Hàng rào, gạch, khối gỗ, chậu hoa, các động sống trong rừng.
+ Gợi ý hoạt động: Xây công viên, sở thú
- Góc đóng vai: Bộ dụng cụ bác sĩ, trang phục, rạp
+ Gợi ý hoạt động: Đóng vai bác sĩ thú y, rạp xiếc
- Góc khoa học: Nhưng con động vật sống trong rừng như: Con hổ, hươu cao cổ, voi…
+ Gợi ý hoạt động: Phân loại các con vật
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Hát “Vào rừng xanh”
+ Vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô vào rùng xanh) (3 tuổi)
+ Bài hát nhắc đến con gì? (Dạ thưa cô con voi, nai) (4 tuổi)
+ Con voi, nai là con vật sống ở đâu? (Dạ thưa cô trong rừng) (5 tuổi)
2. Cô giới thiệu các góc chơi
- Cô giới thiệu các đồ dùng ở góc chơi và cho trẻ chọn góc chơi của mình.

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán các con vật trong rừng.
- Góc thư viện: sưu tầm tranh ảnh về thế giới động vật.

- Góc xây dựng: Xây công viên, sở thú
- Góc đóng vai: Đóng vai bác sĩ thú y, rạp xiếc.

- Góc khoa học: Phân loại các con vật.
Chọn nhóm trưởng

+ Nhiệm vụ của nhóm trưởng là gì? (Dạ thưa cô nhiệm vụ của nhóm trưởng là phân công nhiệm vụ cho các bạn) (4 tuổi)
+ Còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì sao? (Dạ thưa cô còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của nhóm trưởng phân công) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ: Khi chơi phải biết nhường nhịn bạn, không tranh luận. 

3. Trẻ chơi

- Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ của mình, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong góc.

- Cô quan sát trẻ chơi, vào góc nhập vai chơi cùng trẻ, nhắc trẻ không tranh giành đồ chơi, chơi gọn gàng.

- Cô bao quát các góc kịp thời giúp đỡ những góc chơi chưa hoàn thành sản phẩm.
- Cô chơi cùng trẻ

4. Nhận xét
- Cô đến bên góc hỏi trẻ con chơi được gì? (Dạ thưa cô con chơi được đồ chơi) (4 tuổi)
- Con chơi góc nào? (Dạ thưa cô góc khoa học, đóng vai, xây dựng, thư viện, tạo hình bạn bè chơi cùng nhau) (5 tuổi)
- Cô cùng trẻ đến góc chính nhận xét

- Giáo dục trẻ: Chơi không tranh giành đồ chơi, không xô đẩy bạn, biết đoàn kết trong khi chơi cùng bạn

- Kết thúc: Trẻ cất đồ dùng gọn gàng
---------------
Nêu gương cuối ngày

I. Mục tiêu 

- Trẻ nhận ra ba tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày (3 tuổi). Trẻ nhận ra và thuộc ba tiêu chuẩn bé ngoan (4 tuổi). Trẻ nhận ra và nhắc lại đúng ba tiêu chuẩn bé ngoan (5 tuổi).

- Trẻ nhận xét mình theo sự gợi ý của cô (3 tuổi). Trẻ tự nhận xét được mình và các bạn trong tổ (4, 5 tuổi). Trẻ so sánh được số lượng cờ trong mỗi tổ (5 tuổi).
- Trẻ trung thực khi nhận xét mình và các bạn trong lớp.
II. Chuẩn bị
- Cho cô

+ Hệ thống câu hỏi đàm thoại

+ Trống lắc (1)
+ Cô thuộc 3 tiêu chuẩn 

- Cho trẻ

+ Bảng bé ngoan (1 bảng) 

+ Cờ 
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Cả lớp hát bài “Hoa bé ngoan”

2. Cô cho trẻ nhắc lại ba tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan

+ Tiêu chuẩn 1: Không nói tục, chửi bậy.
+ Tiêu chuẩn 2: Không khóc nhè
+ Tiêu chuẩn 3: Khách vào lớp biết chào
3. Trẻ nhận xét 
- Cho trẻ tự nhận xét.

- Cô và bạn nhận xét lại

- Mời trẻ ngoan lên cô phát cờ cho trẻ.

- Hát cho trẻ cắm cờ.

- Tuyên dương trẻ ngoan động viên trẻ chưa ngoan.

- Kết thúc: Cô tuyên dương những trẻ được cắm cờ, động viên khuyến khích cháu chưa đựơc cắm cờ cố gắng học ngoan không vi phạm tiêu chuẩn để được cắm cờ.
……………….

I. Mục tiêu 
- Trẻ nhận ra được từ 4 đến 5 cờ là ngoan, được phiếu bé ngoan. (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra thứ tự các ngày trong tuần (5 tuổi)
- Trẻ biết nhận xét mình và các bạn (Ngoan hay không ngoan, tại sao) (3 tuổi). Trẻ thực hành so sánh số cờ của mỗi tổ (4 tuổi). Giải thích được nếu trong tuần đạt từ 4 - 5 cờ thì được phiếu bé ngoan, còn ít hơn thì không được (5 tuổi).
- Trẻ cố gắng chăm ngoan để được phiếu bé ngoan.
II. Chuẩn bị
- Cho cô
+ Hệ thống câu hỏi đàm thoại
+ Bài hát “Cả tuần đều ngoan”
+ Sổ theo dõi lớp
+ Cô thuộc 3 tiêu chuẩn bé ngoan
- Cho trẻ
+ Bảng bé ngoan (1 bảng), cờ (27 cờ).

+ Phiếu bé ngoan (27 phiếu).
+ Một số bài hát về chủ đề
III. Tiến hành

1. Trẻ nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan.
- Hát “Cả tuần đều ngoan”
- Bài hát nói về gì? (Dạ thưa cô nói về các ngày trong tuần) (3 tuổi)
- Mỗi ngày các bạn ngoan thì sẽ được gì? (Dạ thưa cô sẽ được cắm cờ) (4 tuổi)
- Nếu cả tuần các bạn đều ngoan thì sẽ được gì? (Dạ thưa cô phiếu bé ngoan) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi để được cắm cờ bé ngoan.
- Mời cả lớp đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cô gọi từng trẻ của từng tổ nhân 
- Nhận xét từng tổ, trẻ từng tổ nhận xét về mình, trẻ nhận xét về bạn mình.
- Cô nhận xét theo tổ.
- Nhắc nhở, động viên những trẻ chưa được cắm cờ.
2. Nhận xét và cho trẻ cắm cờ
- Cho trẻ tự nhận xét theo tổ.
- Cô và bạn nhận xét.
- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ.
3. Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.
  - Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 - 5 cờ thì được tặng 1 phiếu bé ngoan. 
  - Cô nhận xét và tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan.
  - Kết thúc: Hát “Hoa bé ngoan”
---------------
Thứ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2025
   Đón trẻ - Trò chuyện

- Biết tên gọi các con vật khác nhau.

- Đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật. (Cấu tạo, hình dáng, thức ăn, nơi sống, vận động)

- Mối quan hệ với môi trường sống và cấu tạo, vận động, tiếng kêu, thức ăn và thói quen của một số con vật.

- Ích lợi của 1 số con vật trong rừng đối với đời sống của con người (Giúp việc và giải trí)
..................

Thể dục sáng
                                Hô hấp, tay vai, bung lườn, chân
....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh con hổ 

- Trò chơi vận động “Cáo ơi! Ngủ à”
- Cho trẻ chơi tự do với bể chơi cát nước
Lĩnh vực phát triển thể chất
Hoạt động học: Ném xa bằng một tay
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra tên vận động ném xa bằng một tay theo sự hướng dẫn của cô (3 tuổi). Trẻ nhận ra cách ném xa bằng 1 tay: Tay phải cô cầm túi cát kết hợp chân trái cô cũng bước ra trước từ từ tay cô hạ xuống ra sau lên cao và ném, trò chơi nhảy lò cò (4, 5 tuổi)
- Rèn kỹ năng chú ý làm theo hiệu lệnh của cô (3 tuổi). Trẻ ném xa bằng một tay biết chuyển trọng tâm nhịp nhàng (4, 5 tuổi).
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khoẻ mạnh.

II. Chuẩn bị
- Cho cô
+ Sân tập

+ Túi cát (1 túi)
+ Vạch (phấn, dây)

+ Băng nhạc khởi động
- Cho trẻ
+ Túi cát (28 túi)
+ Dây (1 dây)
III. Tiến hành
1. Khởi động
Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi bình thường rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.
2. Trọng động
a. Bài tập phát triển chung
- Tay vai: Đưa tay ra phía trước, sau (4 lần x 8 nhịp)

- Bung lườn: Đứng cúi về trước (2 lần x 8 nhịp)

- Chân: Khuỵu gối (2 lần x 8 nhịp)

- Bật: Bật liên tục về phía trước (2 lần x 8 nhịp)

b. Vận động cơ bản

- Các con nhìn xem trong rổ đựng cái gì? (Dạ thưa cô bóng, túi cát) (3 tuổi)
- Thế các con có thích chơi ném bóng, túi cát không? (Dạ thưa cô thích) (4 tuổi)
- Còn có gì ở trước mặt đây? (Dạ thưa cô vạch của cô) (5 tuổi)
- Vạch mức để cho các bạn ném xa.
- Hôm nay các bạn nghĩ xem mình sẽ thực hiện bài tập gì? (trả trả lời theo ý trẻ) (5 tuổi)
- Hôm nay cô và các bạn sẽ tập bài “Ném xa bằng 1 tay”
- Cô mời 2 trẻ khá lên thực hiện mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô mời 2 khá trẻ thực hiện lần 2 vừa thực hiện vừa giải thích: Tay phải cô cầm túi cát chân trái cô cũng bước ra trước từ từ tay cô hạ xuống ra sau lên cao và ném.
- Cho tất cả trẻ còn lại nhận xét.
- Lần lượt cô cho các cháu thực hiện 2-3 lần
- Cô theo dõi sửa kỹ năng cho các cháu.
- Các cháu béo phì cô cho thực hiện nhiều lần.
- Cô nhận xét chung cả lớp
3. Trò chơi vận động: Nhảy lò cò

- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, khi bạn đầu hàng lên ném và khi ném xong trẻ phải nhảy lò cò về tổ khi thực hiện xong thì về cuối hàng đứng.
- Luật chơi: Một lần chỉ ném được 1 bạn
- Cô cho trẻ thực hiện chơi và quan sát trẻ chơi

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
* Củng cố

- Các bạn vừa thực hiện vận động gì? (Dạ thưa cô ném xa bằng 1 tay) (3, 4 tuổi)

- Các bạn thực hiện vận động đó như thế nào? (Dạ thưa cô tay phải cô cầm túi cát hoặc bóng kết hợp chân trái cô cũng bước ra trước từ từ tay cô hạ xuống ra sau lên cao và ném) (5 tuổi)
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vài vòng hít vào thở ra
-------------
Hoạt động vui chơi

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán các con vật trong rừng.
- Góc thư viện: Sưu tầm tranh ảnh về thế giới động vật.

- Góc đóng vai: Đóng vai bác sĩ thú y, rạp xiếc.

...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

 Hoạt động chiều

- Ôn luyện vận động “Ném xa bằng 1 tay”
- Đọc đồng dao, ca dao về các con vật sống trong rừng
- Cung cấp kiến thức mới dạy đếm đến 8. nhận biết nhóm có 8 đối tượng. nhận biết số 8

     ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................
Thứ 3 ngày 14 tháng 1 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện

- Biết tên gọi các con vật khác nhau.

- Đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật. (Cấu tạo, hình dáng, thức ăn, nơi sống, vận động)

- Mối quan hệ với môi trường sống và cấu tạo, vận động, tiếng kêu, thức ăn và thói quen của một số con vật.

- Ích lợi của 1 số con vật trong rừng đối với đời sống của con người (Giúp việc và giải trí)
....................
Thể dục sáng

 Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
....................
Hoạt động ngoài trời

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng 
- Trò chơi vận động “Bắt chước tạo dáng”
- Cho trẻ chơi tự do với phấn
....................
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Hoạt động học: Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra đếm đến 8, nhận biết được các nhóm đối tượng có số lượng 8 (3 tuổi). Trẻ nhận ra đếm đến 8, nhận biết được số 8 (4, 5 tuổi).

- Rèn kỹ năng đếm đến 8 cho trẻ (3 tuổi). Nhận biết các con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 8 (4,5 tuổi).
- Trẻ biết chú ý và tích cực tham gia hoạt động. Củng cố hiểu biết của trẻ về thế giới thực vật.

II. Chuẩn bị

- Cho cô 

+ Hình ảnh: Con hổ, con hưu cao cổ trên máy

+ Máy tính, giáo án điện tử

+ Loa, que chỉ

+ Thẻ số 8, 9, 10

+ Một số bài hát: Ta đi vào rừng xanh
- Cho trẻ


+ Tranh lô tô: 224 con khỉ, 224 con hổ, 224 con hưu cao cổ
+ Thẻ số 8, 9, 10

+ Mỗi trẻ 1 cái rỗ

+  Bút lông

+ Keo, 3 tấm bảng, rổ và sáp màu đủ cho trẻ

+ Giấy roki

III. Tiến hành

1. Ổn định - Trò chuyện

- Hát “Ta đi vào rừng xanh”

+ Các bạn vừa hát bài hát gì? (Dạ thưa cô bài hát ta đi vào rừng xanh) (3 tuổi)
+ Trong bài hát nhắc đến con vật gì? (Dạ thưa cô nhắc đến con nai, voi, gà, chim) (4 tuổi)
+ Vậy con nai sống ở đâu? (Dạ thưa cô con sống trong rừng) (4 tuổi)
- Ngoài ra các bạn còn biết con gì sống ở trong rừng nữa? (Dạ thưa cô con khỉ, con hưu cao cổ, con hổ, con sư tử...) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ ăn nhiều tôm, cua, cá có nhiều chất đạm và can xi giúp cơ thể khẻo mạnh. 

2. Ôn số lượng 7


- Trò chơi “Rì rà rì ra”

- Nhìn xem nhìn xem cô có gì đây? (Dạ thưa cô hổ, con hưu cao cổ) (3 tuổi)
+ Có bao nhiêu con hổ? (Dạ thưa cô 7 con hổ) (4 tuổi)
+ 7 con hổ tương ứng với số mấy? (Dạ thưa cô số 7) (5 tuổi)
+ Có bao nhiêu con hưu cao cổ? (Dạ thưa cô 7 con hưu cao cổ) (4 tuổi)
+ 7 Con hưu cao cổ tương ứng với số mấy? (Dạ thưa cô số 7) (5 tuổi)
- Cô tạo tình huống cho trẻ đếm đến số lượng 8
3. Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8
+ Cô giới thiệu số 8
- Cô phát âm số 8


- Mời lớp - tổ - nhóm - cá nhân đọc.


- Cô cho trẻ sờ số 8 bằng bìa cứng, hỏi trẻ số 8 như thế nào? (Trẻ trả lời)

- Cấu tạo số 8 như thế nào? (Dạ thưa cô chữ số 8 là gồm có 2 nét: 1 nét cong khép kín phía trên, 1 nét cong tròn khép kín phía dưới) (5 tuổi)
- Cô tóm lại: Số 8 là số có 1 chữ số: gồm có 2 nét: 1 nét cong khép kín phía trên, 1 nét cong tròn khép kín phía dưới, ghép lại với nhau tạo thành số 8.

- Hát “Chú voi con” Cho cả lớp lấy rỗ đồ chơi ngồi vòng tròn:

+ Trong rỗ có gì? (Dạ thưa cô con hổ, con hưu cao cổ, con khỉ) (5 tuổi)
- Các bạn hãy lấy hết số con cá ra hết cho cô


+ Cô có 8 con hổ thì tương ứng với số mấy (số 8) yêu cầu trẻ đặt số tương ứng? (đặt số 8)


+ Yêu cầu trẻ lấy tất cả số con hưu cao cổ ra và cho trẻ đếm (8 con hưu cao cổ) Yêu cầu trẻ đặt số tương ứng (đặt số 8 vào)

4. Trò chơi

         * Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh 

          - Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội mỗi đội hãy lên tìm trong nhóm nào có số lượng 8 thì các bạn sẽ đặt số lượng tương ứng. Đội nào đặt đúng và nhanh nhất thì đội đó sẽ được khen.
- Luật chơi: Trong vòng một bài hát  

         * Trò chơi 2: Nhanh mắt lẹ tay
          - Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm sẽ có 1 tranh có hình ảnh các nhóm đồ dùng có số lượng 6, 7, 8 nhiệm vụ của mỗi nhóm là khoanh tròn những nhóm đồ dùng có số lượng 8 và gạch nối với số tương ứng, dùng bút màu tô số 8 in rỗng này nhé. 
- Luật chơi: Trò chơi thực hiện bắt đầu bằng tiếng trống lắc và kết thúc bằng tiếng trống lắc.
- Cho trẻ chơi và cô quan sát
      
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ 

* Củng cố


- Hôm nay các bạn học đếm đến mấy? (Dạ thưa cô Đếm đến 8. nhận biết nhóm có 8 đối tượng. nhận biết số 8) (3, 4, 5 tuổi).
- Kết Thúc: Hát “Ta đi vào rừng xanh”
...................
Hoạt động vui chơi

- Góc đóng vai: Đóng vai bác sĩ thú y, rạp xiếc.

- Góc khoa học: Phân loại các con vật.
- Góc xây dựng: Xây công viên, sở thú
...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

          Hoạt động chiều
- Ôn đếm đến 8. nhận biết nhóm có 8 đối tượng. nhận biết số 8

- Tập tô các nét cơ bản và làm quen chữ cái (Trang 23)
- Cung cấp kiến thức mới làm quen chữ i, t, c
................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
Thứ 4 ngày 15 tháng 1 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện
- Biết tên gọi các con vật khác nhau.

- Đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật. (Cấu tạo, hình dáng, thức ăn, nơi sống, vận động)

- Mối quan hệ với môi trường sống và cấu tạo, vận động, tiếng kêu, thức ăn và thói quen của một số con vật.

- Ích lợi của 1 số con vật trong rừng đối với đời sống của con người (Giúp việc và giải trí)
....................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh con voi và nói các bộ phận

- Trò chơi vận động “Sói và thỏ”

- Cho trẻ chơi tự do với dây thun
....................
                                 Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
      Hoạt động học: Làm quen chữ i, t, c
I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra chữ i, t, c (3 tuổi). Trẻ phát âm đúng chữ cái “i, t, c” (4, 5 tuổi)

- Nhận ra âm và chữ cái “i, t, c” trong tiếng và từ (3 tuổi). Trẻ phân biệt được các chữ cái i - t - c . Cố gắng thực hiện công việc đến cùng. Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (4, 5 tuổi)

- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc con vật.
II. Chuẩn bị
- Cho cô
+ Băng từ “Chú vịt xám”
+ Tranh: Chú vịt xám

+ 2 bài thơ
+ 2 bút lông, chữ cái rời, 3 tờ tranh có chữ còn thiếu.
- Cho trẻ

+ Trò chơi: Đính tranh con thiếu
+ Thẻ chữ cái “i, t, c”, bóng có các chữ cái “i, t, c”
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Cô kể chuyện “Chú vịt xám”

- Các con vừa nghe cô kể chuyện gì? (Dạ thưa cô chú vịt xám) (3, 4, 5 tuổi)

- Cô cho trẻ xem băng từ “Chú vịt xám” 

- Cô cho trẻ tìm chữ cái đã học.

- Cô giới thiệu chữ cái mới
- Chữ i
+ Cô giới thiệu chữ i

+ Cô phát âm và cho trẻ phát âm
+ Cô cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm

+ Cô giới thiệu chữ i in hoa, i viết thường, i in thường.
- Chữ t
+ Cô giới thiệu chữ t
+ Cô phát âm và cho trẻ phát âm
+ Cô cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm

+ Cô giới thiệu chữ t in hoa, t viết thường, t in thường.

- Chữ c
+ Cô giới thiệu chữ c
+ Cô phát âm và cho trẻ phát âm
+ Cô cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm

+ Cô giới thiệu chữ c in hoa, viết thường, in thường.

3. Luyện tập
* Trò chơi 1: Ai nhanh hơn (Gạch chân chữ vừa học)
 - Cách chơi: Cô chia trẻ ra làm 2 đội  xếp thành 2 hàng dọc với số lượng bằng nhau, mỗi đội có 1 bài thơ khi nào nghe hiệu lệnh của cô trẻ thứ nhất chạy lên gạch chân chữ cái vừa học, sau đó chạy về cho trẻ thứ 2 lên gạch cứ như thế cho đến hết. Đội nào tìm được nhiều đội đó thắng cuộc.
- Luật chơi: Mỗi lần gạch 1 chữ.

* Trò chơi 2: Nhanh mắt lẹ tay
- Cách chơi: Cô chuẩn bị 2 rổ bóng, trẻ lấy bóng và đọc to chữ cái ở mỗi quả bóng rồi để ở rổ. Bạn kế tiếp thực hiện tương tự. Đội nào được nhiều bóng và đọc  đúng chữ cái ở từng quả bóng thì đội đó sẽ được khen.
- Luật chơi: Mỗi lần chỉ lấy 1 quả bóng

* Trò chơi 3: Đính chữ còn thiếu
- Cách chơi: Cô chia trẻ ra làm 3 đội, mỗi đội có 1 rổ đồ chơi và 1 tờ tranh có chứa các chữ còn thiếu yêu cầu các bạn chọn và đính chữ cái đúng với từ  còn thiếu. Đội nào gắn đúng và nhiều đội đó sẽ được khen.
- Luật chơi: Mỗi lần chỉ đính 1 chữ
- Cô quan sát trẻ chơi
- Cô nhận xét trò chơi và tuyên dương trẻ
* Củng cố
- Các bạn vừa học chữ gì? (Dạ thưa cô chữ i, t, c) (3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Hát “Chú khỉ con”
  -------------
Hoạt động vui chơi

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán các con vật trong rừng.
- Góc đóng vai: Đóng vai bác sĩ thú y, rạp xiếc.

- Góc xây dựng: Xây công viên, sở thú 
...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

          Hoạt động chiều

- Ôn làm quen chữ i, t, c
- Bé làm quen chữ cái qua các con số (Trang 21,22)
- Cung cấp kiến thức mới dạy biểu diễn văn nghệ chủ đề “Thế giới động vật + Ngày 8/3”
     ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
------------
Thứ 5 ngày 16 tháng 1 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện

- Biết tên gọi các con vật khác nhau.

- Đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật. (Cấu tạo, hình dáng, thức ăn, nơi sống, vận động)

- Mối quan hệ với môi trường sống và cấu tạo, vận động, tiếng kêu, thức ăn và thói quen của một số con vật.

- Ích lợi của 1 số con vật trong rừng đối với đời sống của con người (Giúp việc và giải trí)
....................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh cắt hoa tặng cô

- Trò chơi vận động “Oẳn tù tì”

- Cho trẻ chăm sóc và tưới cây
Lĩnh vực phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội
      Hoạt động học: Biểu diễn văn nghệ  chủ đề “Thế giới động vật + Ngày 8/3”

I. Mục tiêu
- Trẻ hát được và nhớ tên bài hát (3 tuổi). Trẻ nhận ra được nội dung các bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề “Thế giới động vật + Ngày 8/3”. Trẻ thể hiện được tình cảm của mình (Vui, thích thú) qua buổi biểu diễn văn nghệ (4, 5 tuổi)
- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát (3 tuổi). Trẻ điều khiển chương trình văn nghệ. Trẻ biết hợp tác với bạn cùng múa, hát vận động (4, 5 tuổi)

- Giáo dục trẻ không tranh giành dụng cụ âm nhạc và trật tự khi biểu diễn văn nghệ.
II. Chuẩn bị

- Cho cô

+ Máy vi tính (1).

+ Cô hát tốt bài “Vì sao mèo rửa mặt” hát cho trẻ nghe. 

- Cho trẻ
+ Trẻ thuộc các bài hát trong chủ đề: Gà trống, mèo con và cún con, chú ếch con, cá vàng bơi, con cào cào, một con vịt, mồng 8/3.
+ Dụng cụ âm nhạc: Gáo dừa, trống lắc, phách tre, đàn, hoa đeo tay, dây kim tuyến, sân khấu.

III. Tiến hành

1. Ổn định - Trò chuyện
- Cô nói: Để chuẩn bị bước sang chủ đề mới, chúng ta hãy cùng nhau làm chương trình biễu diễn văn nghệ nhé!

+ Để chương trình được thành công thì chúng ta hãy chọn ra người dẫn chương trình.

+ Vậy bạn nào sẽ là người dẫn chương trình? (Dạ thưa cô bạn Minh Phú) (5 tuổi).
+ Còn ai sẽ làm người biểu diễn? (Dạ thưa cô các ca sĩ) (3,4, 5 tuổi)

2. Biễu diễn văn nghệ
- Trẻ đóng vai người dẫn chương trình sẽ lên nói lời chào và tuyên bố buổi biểu diễn được bắt đầu, mời các bạn cùng tham gia.

- Trẻ đóng vai khán giả sẽ ngồi vào ghế dành cho khán giả.
- “Người dẫn chương trình” sẽ giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ.

- Để mở đầu chương trình văn nghệ là bài hát “Chú ếch con” sẽ do tốp ca biểu diễn. 
- Tiếp theo bài hát “Con cào cào” sẽ do 3 bạn gái biểu diễn

- Bài hát “Cá vàng bơi” do bạn Tuệ Nhi biểu diễn

- Để thay đổi bầu không khí, nhóm đàn ca tài tử sẽ đến với quý vị qua bài hát “Gà trống, mèo con và cún con” do Huỳnh Hoa thể hiện

- Bài hát “Một con vịt” sẽ do tốp nữ múa minh họa.

- Tiếp theo chương trình là phần trình bày của bạn Ngân, Trúc Ly với bài hát “Mồng 8/3”
- Kết thúc chương trình là bài hát “Vì sao mèo rửa mặt” sẽ do cô Tuyền biểu diễn 
- Chương trình văn nghệ của lớp Lá 5 đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cám ơn quý đại biểu, quý cô và các bạn đã chú ý lắng nghe và cổ vũ sôi nổi. Xin chúc sức khỏe quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

- Cô nhận xét buổi biểu diễn văn nghệ.
* Củng cố

- Hôm nay các bạn biểu diễn gì? (Dạ thưa cô biểu diễn văn nghệ  chủ đề “Thế giới động vật + Ngày 8/3”) (3, 4, 5 tuổi) 
- Kết thúc: Cho trẻ thu don dụng cụ và bàn ghế 
-------------
Hoạt động vui chơi

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán các con vật trong rừng.
- Góc thư viện: Sưu tầm tranh ảnh về thế giới động vật.

- Góc khoa học: Phân loại các con vật.
  ...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

  Hoạt động chiều
- Ôn biểu diễn văn nghệ chủ đề “Thế giới động vật + Ngày 8/3”

- Bé tập tạo hình (Trang 20)

- Cung cấp kiến thức mới dạy nặn con vật sống trong rừng
                                                     ................
Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................
Thứ 6 ngày 17 tháng 1 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện

- Biết tên gọi các con vật khác nhau.

- Đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số con vật. (Cấu tạo, hình dáng, thức ăn, nơi sống, vận động)

- Mối quan hệ với môi trường sống và cấu tạo, vận động, tiếng kêu, thức ăn và thói quen của một số con vật.

- Ích lợi của 1 số con vật trong rừng đối với đời sống của con người (Giúp việc và giải trí)
....................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh con nai

- Trò chơi vận động “Cáo và thỏ”
- Cho trẻ chơi tự do với ném bóng rổ
....................
 Lĩnh vực phát triển thẫm mĩ
Hoạt động học: Nặn con vật sống trong rừng
I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra nặn con vật sống trong rừng (3 tuổi). Trẻ nhận ra cách nặn được một số con vật sống trong rừng như: Voi, con thỏ, gấu, nai (4, 5 tuổi).
- Rèn kỹ năng quan sát và gắn dính các bộ phận để tạo thành sản phẩm (3 tuổi). Trẻ dùng các kỹ năng đơn giản xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹp để nặn các con vật (4, 5 tuổi).

- Giáo dục cháu yêu quí các con vật, quý trọng sản phẩm của mình làm ra.

II. Chuẩn bị

- Cho cô
+ Một số con vật sống trong rừng: Voi, con thỏ, gấu, nai.

+ Mẫu nặn của cô: Voi, con thỏ, gấu, nai.
+ Khăn lau tay: 1 cái

+ Đĩa đựng sản phẩm: 2 cái 
- Cho trẻ
+ Đất nặn: 28 cái

+ Bảng con: 28 cái
+ Khăn lau: 28 cái
+ Đĩa đựng sản phẩm: 28 cái
III. Tiến hành

1. Ổn định - Trò chuyện

- Hát “Ta đi vào rừng xanh”
+ Các bạn vừa hát bài hát nói về con vật gì? (Dạ thưa cô bài hát “Ta đi vào rừng xanh”) (3, 4 tuổi)
+ Khi các bạn nuôi chúng phải làm gì? (Dạ thưa cô cho chúng ăn) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ tránh xa những con vật hung dữ

2. Quan sát mẫu nặn
- Cô cho trẻ xem mẫu nặn của cô.

- Các bạn xem cô có những con vật gì? (Dạ thưa cô con thỏ) (3 tuổi).
- Con thỏ con những bộ phận nào? (Dạ thưa cô đầu, mình, lỗ tai) (5 tuổi).
- Đôi tay như thế nào? (Dạ thưa cô to, dài) (4 tuổi).
- Nó có màu gì? (Dạ thưa cô màu vàng) (3 tuổi).
- Đây là con gì? (Dạ thưa cô con voi) (4 tuổi).
- Nó có những bộ phận nào? (Dạ thưa cô đầu, mình, lỗ tai) (5 tuổi).
- Đôi tay của con voi như thế nào? (Dạ thưa cô to) (3 tuổi).
- Con voi có mấy chân? (Dạ thưa cô 4 chân) (4 tuổi).
- Cô cho trẻ xem các con vật còn lại đàm thoại tương tự

- Những con vật này thuộc nhóm gì? (Dạ thưa cô nhóm con vật hung dữ) (5 tuổi).
- Thế các bạn có thích nặn các con vật này không? (Dạ thưa cô thích) (3 tuổi).
- Để nặn các con vật đó con phải sử dụng các kỹ năng gì? (Dạ thưa cô lăn dọc, xoay tòn, vuốt nhọn) (5 tuổi).
- Muốn nặn các on vật này đẹp thì phải làm sao? (Dạ thưa cô vuốt cho bóng, mịn) (5 tuổi).
- Cô nhắc lại các kỹ năng cho cháu nặn các con vật.

- Con định nặn con gì ? (Dạ thưa cô con thỏ) (3 tuổi).
- Con nặn như thế nào? (Dạ thưa cô lăn dọc, xoay tòn, vuốt nhọn) (5 tuổi).
- Vậy con nặn những con vật này thật đẹp để về tặng cho mẹ của mình nè.

3. Trẻ thực hiện

- Hát “Ếch ọp” cháu vào chổ nặn
- Trẻ thực hiện (Mở nhạc cho trẻ nghe)
- Cô quan sát và gợi ý cho trẻ nặn hoàn chỉnh.

4. Trưng bày - Nhận xét sản phẩm

- Các bạn thích sản phẩm nào? (Dạ thưa cô bạn nặn được nhiều con) (3 tuổi).
- Vì sao các bạn thích? (Dạ thưa cô bạn làm bóng, mịn) (3 tuổi).
- Con nặn được con gì? (Dạ thưa cô con voi, con thỏ, gấu, nai ) (5 tuổi).
- Con dùng những kỹ năng nào để nặn? (Dạ thưa cô lăn dọc, xoay tòn, vuốt nhọn) (5 tuổi).
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ hoàn thành, động viên cháu thực hiện chưa xong vào góc thực hiện tiếp.

=> Giáo dục cháu không đánh đập các con vật, không lại gần
 chúng.

* Củng cố

- Hôm nay cô vừa cho các bạn nặn những con gì? (Dạ thưa cô nặn con vật sống trong rừng) (3, 4,5 tuổi)
- Kết thúc: Hát lại bài “Ta đi vào rừng xanh”
-------------
Hoạt động vui chơi

- Góc đóng vai: Đóng vai bác sĩ thú y, rạp xiếc.

- Góc xây dựng: Xây công viên, sở thú 
- Góc thư viện: Sưu tầm tranh ảnh về thế giới động vật.

...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

                                          Hoạt động chiều

- Ôn dạy nặn con vật sống trong rừng
- Bé nhận biết và làm quen chữ cái (Trang  24, 25)
................
Nêu gương cuối tuần

...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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